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(A) 1. Lĩnh vực nào được xem là phát triển nhanh nhất và thu hút sự chú ý nhất trong khoa học dữ liệu?  

(A) Trực quan hóa dữ liệu  

(B) Định dạng dữ liệu  

(C) Cấu trúc dữ liệu  

(D) Chuẩn hóa dữ liệu。 

(D) 2. Việc thay thế con số trong dữ liệu bằng hình ảnh để thể hiện đặc tính dữ liệu, nhằm giúp người xem 

hiểu thông tin qua hình ảnh, được gọi là gì?  

(A) Định dạng dữ liệu  

(B) Cấu trúc dữ liệu  

(C) Chuẩn hóa dữ liệu  

(D) Trực quan hóa dữ liệu。 

(B) 3. Xin hỏi, sự ra đời của hình ảnh nào dưới đây được coi là biểu hiện trực quan hóa đầu tiên của dữ liệu 

thống kê?  

(A) Các nhà đo đạc Ai Cập cổ đại tổng hợp các chòm sao thành bảng, hỗ trợ bố cục thành phố và lập bản 

đồ dẫn đường  

(B) Năm 1644, bản đồ khoảng cách kinh độ từ Toledo, Tây Ban Nha đến Rome, Ý   

(C) Năm 1833, bản đồ dịch tả ở Leeds  

(D) Năm 1857, biểu đồ tròn tọa độ cực。 

(D) 4. Trực quan hóa dữ liệu không bao gồm chuyên môn nào dưới đây?  

(A) Khoa học dữ liệu  

(B) Màu sắc học  

(C) Thiết kế bố cục  

(D) Nhận dạng sắc tộc。 

(A) 5. Sử dụng thiết kế màu nào sẽ có màu sắc mềm mại hơn, mang lại cảm giác thị giác dễ chịu hơn?  

(A) Màu tương tự  

(B) Màu xám  

(C) Màu bổ sung  

(D) Màu tương phản。 

(B) 6. Thuật ngữ nào dưới đây về màu sắc mô tả việc thêm màu trắng vào sắc độ, làm cho màu sắc trở nên 

nhạt và sáng hơn?  

(A) Ba màu nguyên thủy  

(B) Màu nhạt (Tints)  

(C) Sắc điệu (Tones)  

(D) Độ sắc (Shades)。 

(B) 7. Màu nào dưới đây đại diện cho "trong sạch, ngây thơ, hòa bình, rộng rãi, hy vọng"?  

(A) Màu vàng  

(B) Màu trắng  

(C) Màu đỏ  

(D) Màu tím。 

(C) 8. "Bộ não của chúng ta sẽ coi các vật thể có màu sắc, hình dạng, kích thước tương tự về mặt thị giác là 

cùng một nhóm", đây là nguyên tắc thị giác Gestalt nào?  

(A) Nguyên tắc cân bằng  

(B) Nguyên tắc khép kín  

(C) Nguyên tắc tương tự  

(D) Nguyên tắc gần gũi。 



中華企業資源規劃學會 專業認證 

視覺化軟體應用師_-越南文參考題型 
 

2 

(B) 9. "Các nhóm được bao quanh bởi đường kẻ hoặc có màu nền nhất quán sẽ được thị giác và bộ não 

chúng ta đánh giá là cùng một nhóm", đây là nguyên tắc thị giác Gestalt nào?  

(A) Nguyên tắc cân bằng  

(B) Nguyên tắc bao quanh  

(C) Nguyên tắc tương tự  

(D) Nguyên tắc gần gũi。 

(B) 10. Ai đã phát hiện ra quang phổ màu sắc trong thí nghiệm lăng kính tam giác năm 1666, là người tiên 

phong trong nghiên cứu màu sắc học?  

(A) Galileo  

(B) Newton  

(C) Dickens  

(D) Da Vinci。 

(B) 11. Điều nào sau đây không phải là chức năng của Excel?  

(A) Tính tổng Sum  

(B) Học sâu  

(C) Điều kiện if  

(D) Phân tích bảng tổng hợp。 

(A) 12. Phát biểu nào sau đây về Excel là không đúng?  

(A) Ô lưu trữ ở hàng đầu tiên, cột đầu tiên là ô 1A  

(B) Bảng dữ liệu Excel được cấu thành từ các ô lưu trữ riêng lẻ tạo thành hàng và cột  

(C) Hàng được sắp xếp theo số  

(D) Cột được sắp xếp theo chữ cái。 

(B) 13. Tableau hiện tại thuộc về công ty phần mềm nào?  

(A) SAP  

(B) Salesforce  

(C) Google  

(D) Microsoft。 

(D) 14. Điều nào sau đây không phải là sản phẩm trực quan hóa dữ liệu được đề cập trong sách?  

(A) Tableau Desktop  

(B) Tableau Server  

(C) Tableau Prep Builder  

(D) Microsoft Word。 

(C) 15. Sản phẩm Tableau nào sau đây thực hiện chức năng làm sạch dữ liệu và ETL?  

(A) Tableau Desktop  

(B) Tableau Server  

(C) Tableau Prep Builder  

(D) Tableau Public。 

(D) 16. Phát biểu nào sau đây về Matplotlib và Microsoft Excel là không đúng?  

(A) Matplotlib cần một số kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình Python, nhưng Excel thì không  

(B) Matplotlib không có giao diện đồ họa (GUI), nhưng Excel có  

(C) Matplotlib là phần mềm mã nguồn mở, Excel thì không  

(D) Bất kỳ người dùng nào cũng phù hợp để sử dụng Matplotlib và Excel。 
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(A) 17. Bản chất của Power BI thuộc loại công cụ nào?  

(A) Công cụ phân tích kinh doanh  

(B) Công cụ phát triển mã nguồn mở  

(C) Công cụ ứng dụng trí tuệ nhân tạo  

(D) Công cụ phát triển trí tuệ nhân tạo。 

(B) 18. Ứng dụng Power BI có thể chia thành bao nhiêu loại nền tảng?  

(A) Hai loại  

(B) Ba loại  

(C) Bốn loại  

(D) Năm loại。 

(D) 19. Điều nào sau đây không thuộc về nền tảng ứng dụng của Power BI?  

(A) Dịch vụ Power BI  

(B) Power BI Desktop  

(C) Ứng dụng di động Power BI  

(D) Nền tảng ứng dụng trí tuệ nhân tạo nâng cao Power BI。 

(C) 20. Trong kết nối nguồn dữ liệu, loại dữ liệu [Tệp] cung cấp bao nhiêu lựa chọn?  

(A) 2  

(B) 3  

(C) 8  

(D) 50。 

(A) 21. Loại biểu đồ nào sau đây có thể được sử dụng để "hiển thị sự khác biệt về giá trị biến định lượng 

cụ thể giữa hai (hoặc nhiều hơn) biến phân loại"?  

(A) Biểu đồ chênh lệch rời rạc (Discrete Difference Chart)  

(B) Biểu đồ trực quan hóa phân bố (Distribution Visualization Chart)  

(C) Biểu đồ so sánh định lượng (Quantity Comparison Chart)  

(D) Biểu đồ quan hệ một phần và toàn thể (Part-to-Whole Relationship Chart)。 

(C) 22. Loại biểu đồ nào sau đây có thể đồng thời thể hiện mối quan hệ so sánh và cấu tạo?  

(A) Biểu đồ cột phân hướng (Diverging Bar Chart)  

(B) Biểu đồ radar (Radar Chart)  

(C) Biểu đồ cột đôi (Paired Bar Chart)  

(D) Lưu đồ (Flow Chart)(Flow Chart)。 

(D) 23. Loại biểu đồ nào sau đây thường được sử dụng để hiển thị tình hình dữ liệu thay đổi dương/âm theo 

thời gian so với đường tham chiếu?  

(A) Biểu đồ hoa hồng Nightingale (Nightingale Rose Chart)  

(B) Lưu đồ (Flow Chart)  

(C) Biểu đồ Sankey (Sankey Diagram)  

(D) Biểu đồ đường lãi lỗ (Surplus/deficit filled line)。 

(A) 24. Loại biểu đồ nào sau đây khi sử dụng cần chú ý đến độ chi tiết thời gian, để tránh bỏ qua chu kỳ 

dao động của dữ liệu dẫn đến thiếu sót thông tin?  

(A) Biểu đồ đường (Line Chart)  

(B) Biểu đồ cột xếp chồng phân hướng (Diverging Stacked Bar Chart  

(C) Biểu đồ thanh cột đôi (Paired Bar Chart)  

(D) Biểu đồ bội số nhỏ (Small Multiples Chart)。 
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(A) 25. Khi sử dụng Power BI Desktop để vẽ biểu đồ trực quan hóa, cần thực hiện trong chức năng nào?  

(A) Xem báo cáo  

(B) Xem dữ liệu  

(C) Xem mô hình  

(D) Xem bảng điều khiển。 

(C) 26. Khi Power BI Desktop không hỗ trợ trực tiếp một biểu đồ cụ thể, cách nào sau đây không thể giải 

quyết?  

(A) Khám phá xem hiệu ứng thị giác mặc định của phần mềm có thể mở rộng để đạt hiệu quả hay không  

(B) Tải xuống hiệu ứng thị giác do nhà cung cấp bên thứ ba cung cấp  

(C) Chọn biểu đồ mặc định và bỏ qua việc trình bày thông tin không được hỗ trợ  

(D) Tự phát triển và tạo ra hiệu ứng thị giác。 

(C) 27. Khi sử dụng Power BI Desktop để tạo biểu đồ trực quan hóa, trong chức năng nào có thể thiết lập 

mối quan hệ giữa các bảng dữ liệu?  

(A) Xem báo cáo  

(B) Xem dữ liệu  

(C) Xem mô hình  

(D) Xem bảng điều khiển。 

(D) 28. Khi sử dụng Power BI Desktop để tạo biểu đồ trực quan hóa, trong chức năng nào có thể giúp chúng 

ta thêm các giá trị đo lường?  

(A) Xem báo cáo  

(B) Xem mô hình  

(C) Xem bảng điều khiển  

(D) Công cụ bảng dữ liệu。 

(D) 29. Loại biểu đồ nào sau đây có thể được sử dụng để vẽ mối tương quan giữa các dữ liệu?  

(A) Biểu đồ chênh lệch rời rạc (Discrete Difference Chart)  

(B) Biểu đồ trực quan hóa phân bố (Distribution Visualization Chart)  

(C) Biểu đồ so sánh định lượng (Quantity Comparison Chart)  

(D) Biểu đồ trực quan hóa tương quan (Correlation Visualization Chart)。 

(B) 30. Điều nào sau đây không phải là chức năng của biểu đồ tương quan?  

(A) Hiển thị mối quan hệ liên động giữa hai biến  

(B) Hiểu mối quan hệ cấu tạo giữa các biến  

(C) Kiểm tra xem giữa các biến có tồn tại mối quan hệ tương quan hay nhân quả hay không  

(D) Nắm bắt hiện trạng và dự đoán xu hướng có thể。 

(C) 31. Biểu đồ nào sau đây hiển thị đặc tính dữ liệu khác với ba biểu đồ còn lại?  

(A) Biểu đồ bong bóng (Bubble Chart)  

(B) Biểu đồ nhiệt XY (XY Heat Map)  

(C) Biểu đồ độ dốc (Slope chart)  

(D) Biểu đồ phân tán kết nối (Connected Scatter Plot)。 

(B) 32. Biểu đồ đường + cột là biểu đồ phức hợp, trong đó loại nào được sử dụng để quan sát xu hướng biến 

động của giá trị?  

(A) Biểu đồ thanh (Bar Chart)  

(B) Biểu đồ đường (Line Chart)  

(C) Biểu đồ cột (Column Chart)  

(D) Biểu đồ diện tích (Area Chart)。 
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(D) 33. Biểu đồ phân tán kết nối (Connected scatterplot) như tên gọi là một loại biểu đồ phức hợp, nó kết 

hợp biểu đồ nào sau đây bằng đường kết nối?  

(A) Biểu đồ hoa hồng Nightingale (Nightingale Rose Chart)  

(B) Bản đồ đường đồng mức (Contour Map)  

(C) Lưu đồ (Flow Chart)  

(D) Biểu đồ phân tán (Scatter Plot)。 

(D) 34. Khi vẽ biểu đồ trực quan, trong các yếu tố cần xem xét khi cấu tư tạo biểu đồ, yếu tố nào tương đối 

ít quan trọng nhất?  

(A) Đặc tính của dữ liệu  

(B) Mục tiêu tạo biểu đồ  

(C) Sự hiểu biết của người đọc biểu đồ  

(D) Phần mềm được sử dụng。 

(B) 35. So với các biểu đồ khác, biểu đồ nào sau đây chỉ được sử dụng để thể hiện mối quan hệ của dữ liệu?  

(A) Lưu đồ (Flow Chart)  

(B) Biểu đồ phân tán (Scatter Plot)  

(C) Biểu đồ hoa hồng Nightingale (Nightingale Rose Chart)  

(D) Bản đồ đường đồng mức (Contour Map)。 

(B) 36. Trong biểu đồ phân tán, nếu các điểm dữ liệu thể hiện hình dạng phân tán ngẫu nhiên, điều này biểu 

thị mối quan hệ giữa dữ liệu là:  

(A) Tương quan dương  

(B) Không tương quan  

(C) Có tương quan  

(D) Tương quan âm。 

(A) 37. Loại biểu đồ nào sau đây không được sử dụng để vẽ mối quan hệ sắp xếp giữa các dữ liệu?  

(A) Biểu đồ bong bóng (Bubble Chart)  

(B) Biểu đồ điểm sọc (Dot Strip Plot)  

(C) Biểu đồ độ dốc (Slope Chart)  

(D) Biểu đồ kẹo mút (Lollipop Chart)。 

(B) 38. Loại biểu đồ nào sau đây thể hiện cảm giác tương đối về thứ tự bằng hình thức phóng đại, người đọc 

có thể phân biệt kích thước hình tròn bằng trực giác?  

(A) Biểu đồ điểm sọc (Dot Strip Plot)  

(B) Ký hiệu tỷ lệ sắp xếp (Ranked Proportional Symbol)  

(C) Biểu đồ độ dốc (Slope Chart)  

(D) Biểu đồ kẹo mút (Lollipop Chart)。 

(A) 39. Loại biểu đồ nào sau đây được sử dụng để hiển thị tình hình xếp hạng đa danh mục, đặt mỗi điểm dữ 

liệu trên dải thanh theo cách hiệu quả và tiết kiệm không gian, phù hợp để so sánh sự khác biệt giá trị 

giữa hai hoặc nhiều danh mục?  

(A) Biểu đồ điểm sọc (Dot Strip Plot)  

(B) Ký hiệu tỷ lệ sắp xếp (Ranked Proportional Symbol)  

(C) Biểu đồ radar (Radar Chart)  

(D) Biểu đồ kẹo mút (Lollipop chart)。 
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(C) 40. Loại biểu đồ nào sau đây được sử dụng để so sánh trạng thái (như trước và sau sự kiện) hiển thị sự 

thay đổi giá trị của biến phân loại nào đó, và cũng có thể thể hiện thứ tự mức độ thay đổi giá trị thông qua 

độ dốc của đường nghiêng?  

(A) Biểu đồ điểm sọc (Dot Strip Plot)  

(B) Bản đồ đường đồng mức (Contour Map)  

(C) Biểu đồ độ dốc (Slope Chart)  

(D) Biểu đồ radar (Radar Chart)。 

(D) 41. Loại biểu đồ nào sau đây có một điểm tròn lớn ở cuối thanh, làm nổi bật vị trí tương đối giữa các dữ 

liệu để so sánh sự khác biệt giá trị giữa nhiều danh mục?  

(A) Biểu đồ hoa hồng Nightingale (Nightingale Rose Chart)  

(B) Ký hiệu tỷ lệ sắp xếp (Ranked Proportional Symbol)  

(C) Biểu đồ radar (Radar Chart)  

(D) Biểu đồ kẹo mút (Lollipop chart)。 

(B) 42. Loại biểu đồ nào sau đây có thể làm nổi bật tính lồi hoặc lõm của xu hướng dữ liệu, để truyền đạt tốt 

hơn hướng và cường độ của xu hướng, cũng như tính không chắc chắn của xu hướng dữ liệu?  

(A) Biểu đồ điểm sọc (Dot Strip Plot)  

(B) Biểu đồ đường lõm lồi (Bump Chart)  

(C) Bản đồ đường đồng mức (Contour Map)  

(D) Biểu đồ radar (Radar Chart)。 

(A) 43. Loại biểu đồ sắp xếp nào sau đây là công cụ cơ bản thường dùng để hiển thị thứ tự số liệu?  

(A) Biểu đồ thanh/cột sắp xếp (Ranked Bar/Column Chart)  

(B) Biểu đồ đường lõm lồi (Bump Chart)  

(C) Lưu đồ (Flow Chart)  

(D) Biểu đồ bong bóng (Bubble Chart)。 

(C) 44. Việc tạo biểu đồ độ dốc (Slope) có thể sử dụng hiệu ứng trực quan nào được Power BI Desktop cung 

cấp mặc định?  

(A) Biểu đồ Sankey (Sankey Diagram)  

(B) Bản đồ đường đồng mức (Contour Map)  

(C) Biểu đồ đường (Line Chart)  

(D) Biểu đồ bong bóng (Bubble Chart)。 

(A) 45. Loại biểu đồ trực quan hóa nào sau đây được sử dụng để hiển thị giá trị trong dữ liệu và tần suất xuất 

hiện của chúng, để nhìn thấy hình dạng tổng thể của biến cụ thể và xem có tồn tại tình hình lệch hướng 

hay không, giúp có khái niệm ban đầu về toàn bộ dữ liệu?  

(A) Trực quan hóa phân phối (Distribution Visualization)  

(B) Trực quan hóa sắp xếp (Ranking Visualization)  

(C) Trực quan hóa theo thời gian (Time Series Visualization)  

(D) Trực quan hóa rời rạc (Discrete Visualization)。 

(B) 46. Loại biểu đồ trực quan hóa nào sau đây có thể hỗ trợ hiểu tình hình phân phối và chi tiết của biến 

liên tục, quan sát xem dữ liệu có phải là phân phối chuẩn, phân phối đối xứng hay phân phối lệch phải, 

v.v.?  

(A) Biểu đồ thanh/cột (Bar/Column Chart)  

(B) Biểu đồ tần suất (Histogram)  

(C) Biểu đồ hoa hồng Nightingale (Nightingale Rose Chart)  

(D) Biểu đồ phân tán (Scatter Plot)。 
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(C) 47. Loại biểu đồ trực quan hóa nào sau đây đồng thời hiển thị tình hình phân phối giá trị dữ liệu và ước 

lượng mật độ, hơn nữa có thể được sử dụng để so sánh phân phối giá trị giữa nhiều nhóm, đường cong 

mịn màng tinh tế thể hiện tính liên tục và cảm giác tổng thể của dữ liệu?  

(A) Kim tự tháp dân số (Population Pyramid)  

(B) Biểu đồ điểm sọc (Dot Strip Plot)  

(C) Biểu đồ violin (Violin Plot)  

(D) Biểu đồ kẹo mút (Lollipop Chart)。 

(C) 48. Loại biểu đồ trực quan hóa nào sau đây được sử dụng để đánh dấu năm số của biến giá trị cụ thể: giá 

trị lớn nhất, Q3 (tứ phân vị thứ 3), trung vị (tứ phân vị thứ 2), Q1 (tứ phân vị thứ 1) và giá trị nhỏ nhất, từ 

đó hiển thị tình hình phân phối đại khái của dữ liệu?  

(A) Biểu đồ tần suất (Histogram)  

(B) Biểu đồ Sankey (Sankey Diagram)  

(C) Biểu đồ hộp (Box Plot)  

(D) Biểu đồ hoa hồng Nightingale (Nightingale Rose Chart)。 

(B) 49. Loại biểu đồ trực quan hóa nào sau đây được sử dụng để so sánh tinh tế hơn sự khác biệt của hai đi

ều kiện đối chiếu trong các phân đoạn giá trị, đồng thời cân nhắc tình hình và sự khác biệt của các phân 

đoạn giá trị đối với phân phối dữ liệu tổng thể?  

(A) Bản đồ đường đồng mức (Contour Map)  

(B) Kim tự tháp dân số (Population Pyramid)  

(C) Lưu đồ (Flow Chart)  

(D) Biểu đồ kẹo mút (Lollipop Chart)。 

(D) 50. Loại biểu đồ trực quan hóa nào sau đây chủ yếu được sử dụng để hiển thị sự thay đổi giá trị của dữ 

liệu các danh mục khác nhau trong một sự kiện cụ thể, hoặc đơn giản hiển thị phạm vi giá trị nhỏ nhất và 

lớn nhất của dữ liệu?  

(A) Biểu đồ tần suất (Histogram)  

(B) Kim tự tháp dân số (Population Pyramid)  

(C) Biểu đồ hộp (Box Plot)  

(D) Biểu đồ điểm (Dot Chart)。 

(A) 51. Loại biểu đồ trực quan hóa nào sau đây có dữ liệu được sắp xếp tuần tự bằng đường thẳng trên các 

sọc trong biểu đồ, thể hiện tình hình phân phối dữ liệu của nhiều danh mục?  

(A) Biểu đồ mã vạch 2D (2D Barcode Chart)  

(B) Biểu đồ hoa hồng Nightingale (Nightingale Rose Chart)  

(C) Bản đồ đường đồng mức (Contour Map)  

(D) Biểu đồ điểm (Dot Chart)。 

(D) 52. Loại biểu đồ trực quan hóa nào sau đây hiển thị tình hình phân phối tích lũy của biến liên tục cụ thể, 

tức là trước một giá trị nào đó có bao nhiêu mẫu, và tỷ lệ các mẫu này chiếm trong tổng thể?  

(A) Biểu đồ Sankey (Sankey Diagram)  

(B) Biểu đồ điểm sọc (Dot Strip Plot)  

(C) Kim tự tháp dân số (Population Pyramid)  

(D) Biểu đồ đường tích lũy (Cumulative Curve Chart)。 
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(C) 53. Loại biểu đồ trực quan hóa nào sau đây thể hiện phân phối của biến số liên tục bằng cách sử dụng 

biểu đồ đường, so với biểu đồ tần suất, thể hiện tình hình phân phối mượt mà hơn, tăng cường độ trôi chảy 

thị giác?  

(A) Biểu đồ violin (Violin Plot)  

(B) Kim tự tháp dân số (Population Pyramid)  

(C) Biểu đồ đa giác tần suất (Frequency Polygon)  

(D) Biểu đồ đường tích lũy (Cumulative Curve Chart)。 

(A) 54. Điều nào sau đây không phải là đặc điểm của biểu đồ biến thiên theo thời gian?  

(A) Dữ liệu trong biểu đồ nhất định là số người, vì chỉ có số người liên quan đến thời gian  

(B) Phải có trục thời gian, thể hiện ảnh hưởng của biến đổi thời gian đối với dữ liệu  

(C) Phải có khả năng thể hiện xu hướng dữ liệu, hiển thị xu hướng và biến đổi của dữ liệu trên trục thời 

gian  

(D) Vì liên quan đến lượng lớn dữ liệu và chuỗi thời gian, nên thường cần có tính so sánh giữa các dữ 

liệu khác nhau。 

(C) 55. Biểu đồ đường thuộc phương thức hiển thị của bao nhiêu chiều dữ liệu?  

(A) Một chiều (One-dimensional)  

(B) Ba chiều (Three-dimensional)  

(C) Hai chiều (Two-dimensional)  

(D) Đa chiều (Multi-dimensional)。 

(B) 56. Biểu đồ cột thuộc phương thức hiển thị của bao nhiêu chiều dữ liệu?  

(A) Một chiều (One-dimensional)  

(B) Hai chiều (Two-dimensional)  

(C) Ba chiều (Three-dimensional)  

(D) Đa chiều (Multi-dimensional)。 

(A) 57. Phát biểu nào sau đây về sự khác biệt giữa biểu đồ cột (Column chart) và biểu đồ thanh (Bar chart) 

là đúng?  

(A) Biểu đồ cột hiển thị dữ liệu dưới dạng thanh dọc, biểu đồ thanh trình bày dữ liệu theo cách thanh 

ngang  

(B) Biểu đồ cột hiển thị dữ liệu dưới dạng thanh ngang, biểu đồ thanh trình bày theo cách dọc  

(C) Biểu đồ thanh phù hợp cho biến liên tục, biểu đồ cột thì không  

(D) Biểu đồ cột và biểu đồ thanh đều trình bày dữ liệu theo cách ngang。 

(C) 58. Biểu đồ đường + cột thuộc phương thức hiển thị của bao nhiêu chiều dữ liệu?  

(A) Đa chiều (Multi-dimensional)  

(B) Hai chiều (Two-dimensional)  

(C) Ba chiều (Three-dimensional)  

(D) Một chiều (One-dimensional)。 

(A) 59. Phát biểu nào sau đây về biểu đồ đường + cột là không đúng?  

(A) Được cấu thành từ biểu đồ đường và biểu đồ thanh  

(B) Hai biểu đồ được liên kết bằng biến thời gian  

(C) Có thể đồng thời quan sát tình hình thay đổi giá trị của hai biến, thuận tiện cho người đọc hiểu và suy 

đoán mối quan hệ giữa hai biến  

(D) Thời gian là mối quan hệ quan trọng của hai biểu đồ。 
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(B) 60. Biểu đồ độ dốc trong sách thể hiện bao nhiêu điểm thời gian?  

(A) Một điểm (One point)  

(B) Hai điểm (Two points)  

(C) Ba điểm (Three points)  

(D) Nhiều điểm (Multiple points)。 

(C) 61. "Biểu đồ vùng xếp chồng" (Stacked Area Chart) mong muốn làm nổi bật phần nào?  

(A) Sự thay đổi của giá trị tổng lượng (Total value changes)  

(B) Tỷ lệ phần trăm diện tích vùng tổng (Total area percentage)  

(C) Sự chồng lấp diện tích giá trị của các nhóm khác nhau, có thể hiểu được sự khác biệt giữa các nhóm 

khác nhau  

(D) Độ dốc (Slope)。 

(D) 62. Tình huống nào sau đây không phù hợp để sử dụng biểu đồ thanh (ngang)?  

(A) Trục danh mục cần thể hiện nhiều phân loại khác nhau  

(B) Tiêu đề của mỗi danh mục quá dài  

(C) Khi các danh mục phân loại cần sắp xếp tăng dần hoặc giảm dần theo giá trị  

(D) Khi dữ liệu chứa thông tin địa lý。 

(D) 63. Điều nào sau đây là đặc điểm chính của biểu đồ cột cặp đôi?  

(A) Có độ dễ đọc cao hơn biểu đồ cột  

(B) Không phù hợp để hiển thị danh mục chuỗi thời gian  

(C) Biểu đồ cột cặp đôi thường sắp xếp tăng dần hoặc giảm dần theo kích thước giá trị  

(D) Ngoài việc hiển thị phân phối giá trị của các danh mục khác nhau để so sánh, còn có thể đồng thời so 

sánh giá trị của các nhóm khác nhau trong danh mục。 

(C) 64. "Một hình tròn đại diện cho giá trị dữ liệu, một đoạn thẳng đại diện cho khoảng cách với trục tọa độ." 

mô tả loại biểu đồ trực quan hóa nào?  

(A) Biểu đồ cột (Column Chart)  

(B) Biểu đồ thanh (Bar Chart)  

(C) Biểu đồ kẹo mút (Lollipop Chart)  

(D) Biểu đồ radar (Radar Chart)。 

(C) 65. Cần ít nhất bao nhiêu biến phân loại trở lên mới có thể vẽ biểu đồ radar?  

(A) Một biến (One variable)  

(B) Hai biến (Two variables)  

(C) Ba biến (Three variables)  

(D) Bốn biến (Four variables)。 

(D) 66. Điều nào sau đây không phải là ưu điểm của biểu đồ cột?  

(A) Cung cấp so sánh phân loại rõ ràng, làm nổi bật sự khác biệt giữa các danh mục  

(B) Dễ hiểu kích thước tương đối của mỗi danh mục  

(C) Đơn giản dễ hiểu, dễ diễn giải ý nghĩa biểu đồ  

(D) Khi số lượng danh mục nhiều, vẫn dễ dàng phân tích。 

(C) 67. Loại biểu đồ nào sau đây không có hiệu ứng trực quan tích hợp sẵn trong Power BI?  

(A) Biểu đồ cột (Column Chart)  

(B) Biểu đồ thanh (Bar Chart)  

(C) Biểu đồ kẹo mút (Lollipop Chart)  

(D) Biểu đồ thanh cặp đôi (Spine Chart)。 
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(D) 68. Điều nào sau đây trong thực tế ít được sử dụng để so sánh giá trị lượng dữ liệu?  

(A) Số lần (Frequency)  

(B) Số lượng (Quantity)  

(C) Số tiền (Amount)  

(D) Cảm nhận tâm lý (Psychological feeling)。 

(C) 69. Muốn hiểu kích thước của các thành phần riêng lẻ, loại biểu đồ nào phù hợp hơn để thể hiện đặc tính 

của dữ liệu?  

(A) Biểu đồ chênh lệch rời rạc (Discrete Difference Chart)  

(B) Biểu đồ trực quan hóa phân phối (Distribution Visualization Chart)  

(C) Biểu đồ so sánh lượng (Quantity Comparison Chart)  

(D) Biểu đồ quan hệ phần và tổng thể (Part-to-Whole Relationship Chart)。 

(C) 70. Biểu đồ nào sau đây thường được sử dụng nhất để thể hiện mối quan hệ giữa phần và tổng thể?  

(A) Biểu đồ đường lõm lồi (Bump Chart)  

(B) Biểu đồ đường tích lũy (Cumulative Curve Chart)  

(C) Biểu đồ bánh donut (Donut Chart)  

(D) Biểu đồ mặt trời (Sunburst Chart)。 

(D) 71. Biểu đồ nào sau đây còn được gọi là biểu đồ bánh waffle (Waffle Chart)?  

(A) Biểu đồ đường lõm lồi (Bump Chart)  

(B) Biểu đồ phân tán (Scatter Plot)  

(C) Biểu đồ cây (Tree Chart)  

(D) Biểu đồ lưới (Grid Chart)。 

(C) 72. Tên của biểu đồ nào sau đây có nguồn gốc từ tên của một công ty nội thất thời trang Phần Lan?  

(A) Biểu đồ thanh (Bar Chart)  

(B) Biểu đồ mặt trời (Sunburst Chart)  

(C) Biểu đồ thanh xếp chồng theo tỷ lệ (Proportional Stacked Bar Chart)  

(D) Biểu đồ lưới (Grid Chart)。 

(D) 73. Biểu đồ tròn và bánh donut sử dụng hình tròn để thể hiện mối quan hệ giữa danh mục của phần và 

tổng thể. Vậy số lượng danh mục bao nhiêu là phù hợp?  

(A) 1~3  

(B) 3~9  

(C) 2~10  

(D) 2~6。 

(B) 74. Nếu muốn theo đuổi độ chính xác của biểu đạt trực quan hóa dữ liệu, loại biểu đồ nào sau đây sẽ 

không thể biểu thị chính xác giá trị chính xác của dữ liệu và có hiệu ứng phóng đại?  

(A) Biểu đồ cây (Tree Chart)  

(B) Biểu đồ hoa hồng Nightingale (Nightingale Rose Chart)  

(C) Biểu đồ mã vạch 2D (2D Barcode Chart)  

(D) Biểu đồ xếp chồng (Stacked Chart)。 

(D) 75. Sử dụng 100 hình vuông để biểu thị tổng thể, vì vậy có thể tô màu dựa trên mối quan hệ giữa phần và 

tổng thể của mỗi danh mục là đặc điểm của loại biểu đồ nào sau đây?  

(A) Biểu đồ bánh donut (Donut Chart)  

(B) Biểu đồ mặt trời (Sunburst Chart)  

(C) Biểu đồ thanh xếp chồng theo tỷ lệ (Proportional Stacked Bar Chart)  

(D) Biểu đồ lưới (Grid Chart)。 
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(B) 76. Khi vị trí chính xác và quy luật phân phối địa lý trong dữ liệu quan trọng hơn thông tin khác đối với 

người đọc, nên sử dụng loại biểu đồ nào?  

(A) Biểu đồ chênh lệch rời rạc (Discrete Difference Chart)  

(B) Biểu đồ trực quan hóa không gian (Spatial Visualization Chart)  

(C) Biểu đồ so sánh lượng (Quantity Comparison Chart)  

(D) Biểu đồ quan hệ phần và tổng thể (Part-to-Whole Relationship Chart)。 

(A) 77. Thông tin về vị trí của vật thể, sự kiện hoặc hiện tượng trên bề mặt trái đất thuộc loại dữ liệu nào?  

(A) Dữ liệu không gian (Spatial Data)  

(B) Dữ liệu lịch sử (Historical Data)  

(C) Dữ liệu toán học (Mathematical Data)  

(D) Dữ liệu hóa học (Chemical Data)。 

(C) 78. Hệ thống máy tính chuyên dụng hoặc phần mềm để thu thập, quản lý, phân tích và ứng dụng dữ liệu 

không gian địa lý là gì?  

(A) Hệ thống định vị toàn cầu  

(B) Hệ thống quản lý hàng không  

(C) Hệ thống thông tin địa lý  

(D) Hệ thống dẫn đường。 

(A) 79. Liên quan đến các hiện tượng địa lý tự nhiên. Bao gồm khí hậu (thời tiết và nhiệt độ), thủy triều, 

độ cao, hoạt động địa chấn và môi trường sống hoặc mô hình di cư của động thực vật, đây là loại dữ liệu 

nào?  

(A) Dữ liệu môi trường  

(B) Dữ liệu vật lý  

(C) Dữ liệu số  

(D) Dữ liệu thống kê dân số。 

(A) 80. Tổng hợp số lượng dân số và thông tin về đặc điểm của những người trong đó, bao gồm giới tính, 

tuổi tác, thu nhập, chi phí nhà ở, v.v., đây là loại dữ liệu nào?  

(A) Dữ liệu thống kê dân số  

(B) Dữ liệu môi trường  

(C) Dữ liệu hình ảnh  

(D) Dữ liệu giả tạo (Fictional Data)。 

(D) 81. Edmund Halley (1701) đã phát triển bản vẽ địa lý kết hợp phân phối từ trường trên bản đồ lưới tọa 

độ, đây là lần đầu tiên thể hiện loại biểu đồ nào?  

(A) Biểu đồ kẹo mút (Lollipop Chart)  

(B) Biểu đồ hoa hồng Nightingale (Nightingale Rose Chart)  

(C) Biểu đồ bong bóng (Bubble Chart)  

(D) Bản đồ đường đồng mức (Contour Map)。 

(A) 82. Loại biểu đồ nào sau đây phù hợp để hiển thị cho người đọc lượng dòng chảy hoặc cường độ dòng 

chảy giữa hai hoặc nhiều trạng thái, tình huống. Các trạng thái, tình huống này có thể là mối quan hệ 

logic hoặc vị trí địa lý?  

(A) Trực quan hóa dòng chảy (Flow Visualization)  

(B) Trực quan hóa chênh lệch rời rạc (Discrete Difference Visualization)  

(C) Trực quan hóa phân phối (Distribution Visualization)  

(D) Trực quan hóa mối quan hệ (Relationship Visualization)。 
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(C) 83. Điều nào sau đây không thuộc về biểu đồ trực quan hóa dòng chảy?  

(A) Biểu đồ Sankey (Sankey Diagram)  

(B) Biểu đồ dây (Chord Diagram)  

(C) Biểu đồ radar (Radar Chart)  

(D) Biểu đồ mạng (Network Diagram)。 

(A) 84. Loại biểu đồ nào sử dụng dữ liệu cần bao gồm mối quan hệ điểm đầu và điểm cuối, và dùng độ dày 

của đường để biểu thị kích thước số liệu?  

(A) Trực quan hóa dòng chảy (Flow Visualization)  

(B) Trực quan hóa mối quan hệ (Relationship Visualization)  

(C) Trực quan hóa phân phối (Distribution Visualization)  

(D) Trực quan hóa chênh lệch rời rạc (Discrete Difference Visualization)。 

(B) 85. Biểu đồ xử lý quy trình (process) hoặc luồng công việc (workflow). Nó sử dụng các ký hiệu đồ họa cụ 

thể để biểu thị các bước và chương trình giải quyết vấn đề, và thông qua hướng kết nối của mũi tên để 

hiển thị thứ tự thực hiện của chúng là loại biểu đồ nào sau đây?  

(A) Biểu đồ thác nước (Waterfall Chart)  

(B) Lưu đồ (Flow Chart)  

(C) Biểu đồ Sankey (Sankey Diagram)  

(D) Biểu đồ dây (Chord Diagram)。 

(A) 86. Trong lưu đồ-Flow Chart (sơ đồ quy trình), việc sử dụng hình chữ nhật biểu thị ý nghĩa gì?  

(A) Xử lý quy trình (Processing)  

(B) Đang suy nghĩ (Thinking)  

(C) Trì hoãn (Delay)  

(D) Chuẩn bị hoặc khởi động (Preparation or Start)。 

(A) 87. Trong lưu đồ-Flow Chart (sơ đồ quy trình), việc sử dụng hình bình hành biểu thị ý nghĩa gì?  

(A) Tạo dữ liệu  

(B) Nhập thủ công (Manual Input)  

(C) Đang tính toán (Computing in Progress)  

(D) Hiển thị (Display)。 

(A) 88. Trong lưu đồ-Flow Chart (sơ đồ quy trình), việc sử dụng hình thoi biểu thị ý nghĩa gì?  

(A) Quyết định (Decision)  

(B) Ký hiệu điểm tập hợp (Junction Point Symbol)  

(C) Quy trình thay thế (Alternative Process)  

(D) Trì hoãn (Delay)。 

(C) 89. Phù hợp để thể hiện cho chúng ta tình hình thay đổi tăng giảm số lượng từ một trạng thái (hoặc danh 

mục) đến trạng thái tiếp theo (hoặc danh mục). Cũng có thể thể hiện trạng thái tập trung và phân tán 

trong dữ liệu; hoặc giải thích các bước và chương trình giải quyết vấn đề thuộc loại biểu đồ nào?  

(A) Trực quan hóa phân phối (Distribution Visualization)  

(B) Trực quan hóa chênh lệch rời rạc (Discrete Difference Visualization)  

(C) Trực quan hóa dòng chảy (Flow Visualization)  

(D) Trực quan hóa mối quan hệ (Relationship Visualization)。 

(C) 90. Trong các lựa chọn sau đây, nơi nào có thể tải xuống bộ dữ liệu "Thống kê du khách đến Đài Loan 

qua các năm"?  

(A) Nền tảng dữ liệu mở Cơ quan Kiểm soát Dịch bệnh (https://data.cdc.gov.tw/)  

(B) Nền tảng dữ liệu mở Chính phủ Thành phố Đài Bắc (https://data.taipei/)  

(C) Nền tảng dữ liệu mở Chính phủ Bộ Phát triển Số (https://data.gov.tw/)  

(D) Bộ dữ liệu mở Cục Thể thao Bộ Giáo dục (https://www.sa.gov.tw/SACloudPortalWeb/transform/)。 

https://data.cdc.gov.tw/
https://data.taipei/
https://data.gov.tw/
https://www.sa.gov.tw/SACloudPortalWeb/transform/
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(A) 91. URL nào sau đây là nền tảng dữ liệu mở của chính phủ?  

(A) https://data.gov.tw/  

(B) https://www.gotop.com.tw/  

(C) https://www.edu.tw/  

(D) https://www.kaggle.com/。 

(A) 92. Làm thế nào để nhập bộ dữ liệu định dạng CSV vào Power BI, cách nào sau đây là đúng?  

(A) Từ thanh công cụ [Trang chủ], chọn [Lấy dữ liệu], chọn [Văn bản/CSV] để nhập  

(B) Từ thanh công cụ [Trang chủ], chọn [Excel Workbook] để nhập  

(C) Từ thanh công cụ [Trang chủ], chọn [Nhập dữ liệu] để nhập  

(D) Từ thanh công cụ [Chèn], chọn [Hộp văn bản] để nhập。 

(B) 93. Trong trường hợp của sách giáo khoa, "thẻ" trong hiệu ứng trực quan được sử dụng để thể hiện loại 

nội dung nào?  

(A) Thể hiện chiều được lọc  

(B) Thể hiện các chỉ số quan trọng, ví dụ như "số lượng du khách đến Đài Loan"  

(C) Thể hiện tên hiệu ứng trực quan được sử dụng  

(D) Thể hiện tên bảng điều khiển。 

(B) 94. Từ bài tập thực hành với bộ dữ liệu thống kê du khách đến Đài Loan qua các năm, phát hiện số 

lượng du khách đến Đài Loan năm 2019 và 2020 có sự sụt giảm mạnh, nguyên nhân được suy luận là gì?  

(A) Vì Trump thất bại trong việc tái đắc cử  

(B) Vì đại dịch COVID-19 toàn cầu  

(C) Vì đồng yên Nhật giảm giá  

(D) Vì đồng Đài tệ tăng giá。 

(D) 95. Từ bài tập thực hành với bộ dữ liệu thống kê mục đích du khách đến Đài Loan qua các năm phát 

hiện, từ 2012 đến 2019, trong các mục đích du khách đến Đài Loan, du khách đến vì mục đích du lịch 

chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm tổng số du khách?  

(A) 0.15  

(B) 0.3  

(C) 0.9  

(D) 0.7。 

(D) 96. Từ bài tập thực hành bảng điều khiển thống kê nơi cư trú của du khách đến Đài Loan qua các năm 

phát hiện, từ 2021 đến 2022, trong nơi cư trú của du khách đến Đài Loan, nơi nào có số lượng nhiều 

nhất?  

(A) Phần Lan  

(B) Nhật Bản  

(C) Iceland  

(D) Việt Nam。 

(A) 97. Trực quan hóa dữ liệu là cho phép người đọc thu được thông tin mà dữ liệu truyền đạt từ đâu và thể 

hiện đặc tính của dữ liệu?  

(A) Hình ảnh  

(B) Văn bản  

(C) Â m thanh  

(D) Mùi vị。 
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(C) 98. Điều nào sau đây có thể phân biệt tốt nhất đặc tính chính giữa "Trực quan hóa dữ liệu (Data 

Visualization)" và "Biểu đồ thông tin (Infographic)"?  

(A) Có phải là trình bày tương tác hay không  

(B) Có sử dụng dữ liệu thống kê hay không  

(C) Có thể tự động tạo và cập nhật hay không  

(D) Có quan điểm chủ quan hay không。 

(C) 99. Theo Iliinsky & Steele (2011), điều nào phù hợp nhất với đặc tính của "biểu đồ thông tin"?  

(A) Thường được sử dụng để phân tích khách quan xu hướng dữ liệu  

(B) Sử dụng dữ liệu lớn để trình bày thông tin đa chiều  

(C) Tập trung vào cảm giác thiết kế và hiệu ứng bắt mắt, truyền đạt thông điệp cụ thể  

(D) Sử dụng thuật toán xử lý nhanh nhiều dữ liệu。 

(C) 100. Điều nào sau đây không phải là ưu điểm chính của trực quan hóa dữ liệu?  

(A) Dễ tái tạo và cập nhật  

(B) Có thể xử lý hiệu quả dữ liệu lớn  

(C) Mức độ thiết kế thẩm mỹ cao  

(D) Phù hợp để quan sát xu hướng và quy luật dữ liệu。 

(B) 101. Nếu một biểu đồ được vẽ thủ công bằng Adobe Illustrator và được sử dụng để trình bày câu chuyện 

hoặc quan điểm về một chủ đề cụ thể, thì phù hợp nhất để được phân loại là:  

(A) Trực quan hóa dữ liệu (Data Visualization)  

(B) Biểu đồ thông tin (Infographic)  

(C) Bản đồ dữ liệu (Data Map)  

(D) Hình ảnh động (Dynamic Graphic)。 

(B) 102. "Ba vai trò" được đề cập trong trực quan hóa dữ liệu không bao gồm điều nào sau đây?  

(A) Người tiếp nhận (Receiver)  

(B) Kỹ sư dữ liệu (Data Engineer)  

(C) Nhà khoa học dữ liệu (Data Scientist)  

(D) Dữ liệu thô (Raw Data)。 

(B) 103. Tháng 10 năm 1831, Anh bắt đầu bị dịch tả (cholera) tàn phá. Vai trò quan trọng của John Snow 

trong dịch tả là gì?  

(A) Phát minh vắc-xin tả và thúc đẩy tiêm chủng tại London  

(B) Vẽ biểu đồ điểm để tiết lộ mối liên hệ giữa tả và ô nhiễm giếng nước  

(C) Thiết kế hệ thống lọc không khí bệnh viện để ngăn chặn sự lây lan bệnh tật  

(D) Phát triển biểu đồ chuỗi thời gian để theo dõi xu hướng phát triển của tả。 

(C) 104. Kỹ thuật đồ họa hoặc hình thức biểu đồ nào sau đây không được phát minh trong nửa đầu thế kỷ 

19?  

(A) Biểu đồ thanh và biểu đồ tròn  

(B) Biểu đồ chuỗi thời gian và biểu đồ đường  

(C) Biểu đồ radar và bản đồ nhiệt  

(D) Biểu đồ phân tán và biểu đồ đường đồng mức。 

(D) 105. Điều nào sau đây không phải là yếu tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển của trực quan hóa dữ liệu 

sau năm 1975?  

(A) Mở rộng mô hình thống kê truyền thống sang các ứng dụng phức tạp hơn  

(B) Ứng dụng rộng rãi phần mềm đồ họa mã nguồn mở và thương mại  

(C) Sự phổ biến của công nghệ đám mây và phương tiện truyền thông số  

(D) Sự phục hưng của đồ họa vẽ tay thuần túy và biểu đồ in ấn。 
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(C) 106. Về vai trò của trực quan hóa dữ liệu trong phân tích dữ liệu khám phá (EDA), phát biểu nào sau 

đây đúng?  

(A) Trực quan hóa dữ liệu chỉ áp dụng sau khi làm sạch dữ liệu hoàn tất  

(B) Trực quan hóa dữ liệu chủ yếu được sử dụng để lưu trữ và sao lưu dữ liệu  

(C) Trực quan hóa dữ liệu giúp hiểu ban đầu về cấu trúc và đặc điểm của dữ liệu  

(D) Trực quan hóa dữ liệu chủ yếu được sử dụng để tạo ra kể chuyện bằng hình ảnh và câu chuyện chủ đ

ề。 

(C) 107. Phát biểu nào sau đây về "Trực quan hóa dữ liệu" và "Biểu đồ thông tin" là đúng?  

(A) Biểu đồ thông tin thường khách quan hơn, nhấn mạnh để người đọc tự diễn giải dữ liệu  

(B) Trực quan hóa dữ liệu thường là sáng tác chủ quan, tập trung vào câu chuyện và tính thuyết phục  

(C) Biểu đồ thông tin thường tích hợp nhiều bộ dữ liệu và mang mục đích thuyết phục hoặc truyền bá  

(D) Trực quan hóa dữ liệu chủ yếu xuất hiện trong các gói thông tin đơn giản trên nền tảng xã hội。 

(B) 108. Nhóm màu nào sau đây là tổ hợp "màu bổ sung" trong vòng tròn màu sắc?  

(A) Xanh lam và xanh lá cây  

(B) Đỏ và xanh lá cây  

(C) Vàng và cam  

(D) Tím và xanh lam。 

(B) 109. Trong khoa học màu sắc, khi một màu được thêm "màu xám" sẽ tạo ra màu được gọi là gì?  

(A) Màu nhạt (Tints)  

(B) Sắc thái (Tones)  

(C) Độ bóng (Shades)  

(D) Vòng tròn màu sắc (Color Wheel)。 

(D) 110. Theo mối quan hệ giữa màu sắc và tâm lý, phát biểu nào sau đây đúng?  

(A) Xanh lam có thể kích thích cảm xúc và hưng phấn, thuộc về hệ màu ấm  

(B) Đỏ mang lại cảm giác bình tĩnh, ổn định  

(C) Cam, vàng thuộc về hệ màu lạnh, có cảm giác điềm tĩnh  

(D) Xanh lam thuộc về hệ màu lạnh, thường liên quan đến cảm giác thư giãn。 

(C) 111. Về lịch sử phát triển và ứng dụng của Excel, phát biểu nào sau đây đúng?  

(A) Excel được ra mắt lần đầu năm 1921 trên hệ thống Windows  

(B) Chức năng chính của Excel là xử lý văn bản và thiết kế trình bày  

(C) Excel là phần mềm bảng tính đầu tiên có giao diện đồ họa  

(D) Cột của Excel được sắp xếp bằng số La Mã, hàng được sắp xếp bằng chữ cái Hy Lạp。 

(C) 112. Phát biểu nào sau đây về Microsoft Power BI là đúng?  

(A) Power BI tồn tại dưới dạng tiện ích bổ sung Excel, không thể cài đặt riêng biệt  

(B) Power BI chỉ có thể sử dụng nguồn dữ liệu cục bộ, không thể kết nối đám mây  

(C) Power BI hỗ trợ quy trình ETL, có thể trích xuất, chuyển đổi và tải dữ liệu  

(D) Power BI chỉ giới hạn ở hệ điều hành Windows, không có phiên bản ứng dụng di động。 

(C) 113. Nếu một công ty muốn lưu trữ dữ liệu lớn, triển khai xuyên vùng và có các tính năng phân tích AI 

tiên tiến, thì phù hợp nhất để sử dụng phiên bản Power BI nào sau đây?  

(A) Power BI Desktop  

(B) Power BI Pro  

(C) Power BI Premium  

(D) Power BI Excel Add-in。 
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(D) 114. Về trường "Thước đo (Measure)" trong Power BI, phát biểu nào sau đây đúng?  

(A) Trường thước đo không thể thực hiện các phép toán cộng tổng hoặc trung bình  

(B) Trường thước đo thường là trường văn bản, đánh dấu thuộc tính khách hàng  

(C) Trường thước đo là thuộc tính được sử dụng để mô tả đặc điểm phân loại  

(D) Trường thước đo được sử dụng để trình bày thông tin số và hỗ trợ tổng hợp và so sánh。 

(B) 115. Trong mô hình hóa dữ liệu của Power BI, khóa chính (Primary Key) nên có những đặc điểm nào?  

(A) Có thể trùng lặp và có thể là giá trị rỗng  

(B) Phải là duy nhất và mỗi dữ liệu đều phải có giá trị  

(C) Phải là trường định dạng văn bản  

(D) Phải là khóa ngoại của bảng dữ liệu khác。 

(D) 116. Nếu một khách hàng có thể mua nhiều sản phẩm, và mỗi sản phẩm cũng có thể được nhiều 

khách hàng mua, thì trong mô hình dữ liệu thuộc loại quan hệ nào?  

(A) Một-một (One to One)  

(B) Một-nhiều (One to Many)  

(C) Nhiều-một (Many to One)  

(D) Nhiều-nhiều (Many to Many)。 

(C) 117. Trong biểu đồ trực quan hóa chênh lệch rời rạc, loại biểu đồ nào phù hợp nhất để hiển thị "sự khác 

biệt lợi nhuận của các danh mục sản phẩm khác nhau so với giá trị tham chiếu (như 0 đồng)"?  

(A) Biểu đồ thanh cặp đôi (Spine)  

(B) Biểu đồ thanh xếp chồng phân hướng (Diverging stacked bar)  

(C) Biểu đồ thanh phân hướng (Diverging bar)  

(D) Biểu đồ đường lãi lỗ (Surplus/deficit filled line)。 

(C) 118. Nếu muốn so sánh bằng phương pháp trực quan "sự khác biệt lương trung bình nam nữ ở các quốc 

gia khác nhau", loại biểu đồ nào sau đây phù hợp nhất?  

(A) Biểu đồ thanh xếp chồng phân hướng (Diverging stacked bar)  

(B) Biểu đồ đường lãi lỗ (Surplus/deficit filled line)  

(C) Biểu đồ thanh cặp đôi (Spine)  

(D) Biểu đồ thanh phân hướng (Diverging bar)。 

(C) 119. Nếu muốn thể hiện "xu hướng thay đổi tỷ lệ việc làm nam nữ qua các năm khác nhau" và cần quan 

sát hướng thay đổi theo thời gian, đâu là lựa chọn biểu đồ tốt nhất sau đây?  

(A) Bản đồ nhiệt XY (XY Heatmap)  

(B) Biểu đồ thanh cặp đôi (Spine Chart)  

(C) Biểu đồ phân tán kết nối (Connected Scatterplot)  

(D) Biểu đồ bong bóng (Bubble Chart)。 

(C) 120. Phát biểu nào sau đây về biểu đồ bong bóng (Bubble Chart) là đúng?  

(A) Biểu đồ bong bóng chỉ có thể thể hiện mối quan hệ giữa hai biến  

(B) Biểu đồ bong bóng không phù hợp để sử dụng màu sắc biểu đạt biến phân loại  

(C) Biểu đồ bong bóng có thể đồng thời thể hiện thông tin của ba biến trở lên  

(D) Biểu đồ bong bóng phù hợp để hiển thị sự khác biệt tinh tế và kích thước giá trị tuyệt đối của dữ 

liệu。 
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(B) 121. Phát biểu nào sau đây về "Biểu đồ ký hiệu tỷ lệ sắp xếp (Ordered proportional symbol)" là đúng?  

(A) Phù hợp để hiển thị sự khác biệt tinh tế giữa các dữ liệu  

(B) Sử dụng kích thước hình tròn để thể hiện thứ tự, thú vị về mặt thị giác nhưng không phù hợp cho so 

sánh chính xác  

(C) Sử dụng thanh ngang và nhãn giá trị để đánh dấu rõ ràng tất cả thứ hạng  

(D) Chỉ áp dụng cho dữ liệu chuỗi thời gian hai chiều。 

(C) 122. Phát biểu nào sau đây về biểu đồ tần suất (Histogram) và biểu đồ hộp (Boxplot) là đúng?  

(A) Cả biểu đồ tần suất và biểu đồ hộp đều thể hiện với biến phân loại làm trục X  

(B) Biểu đồ hộp có thể thể hiện đường cong phân phối của biến số, vượt trội hơn biểu đồ tần suất  

(C) Biểu đồ tần suất phù hợp để quan sát tình hình phân phối của một biến số liên tục  

(D) Biểu đồ hộp phù hợp hơn biểu đồ tần suất để xử lý dữ liệu chuỗi thời gian。 

(D) 123. Loại biểu đồ nào phù hợp nhất để so sánh tình hình phân phối của hai danh mục đối lập (như giới 

tính) trong các khoảng tuổi khác nhau?  

(A) Biểu đồ violin (Violin plot)  

(B) Biểu đồ đường tích lũy (Cumulative curve)  

(C) Biểu đồ điểm sọc (Dot strip plot)  

(D) Biểu đồ kim tự tháp dân số (Population pyramid)。 

(A) 124. Nếu cần hiển thị tình hình phân phối giá trị của tất cả điểm dữ liệu quan sát riêng lẻ, và mỗi dữ liệu 

đều cần được thể hiện trên biểu đồ, loại biểu đồ nào sau đây phù hợp nhất?  

(A) Biểu đồ điểm sọc (Dot strip plot)  

(B) Biểu đồ hộp (Boxplot)  

(C) Biểu đồ đường tích lũy (Cumulative curve)  

(D) Biểu đồ đa giác tần suất (Frequency polygons)。 

(B) 125. Khi bạn muốn đồng thời thể hiện xu hướng thay đổi theo thời gian của "doanh số bán hàng hàng 

tháng (giá trị)" và "tỷ lệ lợi nhuận (phần trăm)", loại biểu đồ nào phù hợp nhất để sử dụng?  

(A) Biểu đồ vùng (Area chart)  

(B) Biểu đồ đường + cột (Line + Column chart)  

(C) Biểu đồ độ dốc (Slope chart)  

(D) Biểu đồ đường (Line chart)。 

(C) 126. Phát biểu nào sau đây về biểu đồ vùng (Area chart) là sai?  

(A) Biểu đồ vùng tăng cường cảm nhận về kích thước dữ liệu của biểu đồ đường bằng cách tô màu  

(B) Biểu đồ vùng phù hợp để so sánh sự thay đổi của dữ liệu các danh mục khác nhau và xu hướng tổng 

thể  

(C) Biểu đồ vùng có thể nhận biết rõ ràng giá trị chính xác của dữ liệu chi tiết từng nhóm  

(D) Biểu đồ vùng có hiệu ứng thị giác mạnh mẽ nhưng có thể gây nhầm lẫn。 

(C) 127. Biểu đồ nào sau đây phù hợp nhất để so sánh giá trị của các nhóm khác nhau trong cùng một danh 

mục, ví dụ như so sánh doanh số bán hàng hàng quý của các khu vực?  

(A) Biểu đồ thanh (Bar Chart)  

(B) Biểu đồ radar (Radar Chart)  

(C) Biểu đồ cột cặp đôi (Paired Column Chart)  

(D) Biểu đồ tượng hình (Pictogram)。 
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(B) 128. Nếu muốn sử dụng ký hiệu hình ảnh để thể hiện dữ liệu dân số, xã hội, kinh tế, v.v. và mong muốn 

nâng cao sức hấp dẫn thị giác, thì phù hợp nhất để sử dụng loại biểu đồ nào sau đây?  

(A) Biểu đồ cột (Column Chart)  

(B) Biểu đồ tượng hình (Pictogram)  

(C) Biểu đồ kẹo mút (Lollipop Chart)  

(D) Biểu đồ thanh cặp đôi (Spine Chart)。 

(C) 129. Phát biểu nào sau đây về biểu đồ radar là đúng?  

(A) Phù hợp để thể hiện dữ liệu xu hướng thay đổi chuỗi thời gian  

(B) Không khuyến nghị sử dụng cho bất kỳ dữ liệu danh mục nào cần sắp xếp theo thứ tự  

(C) Phù hợp để so sánh phân phối và điểm mạnh yếu của các biến khía cạnh, ví dụ đánh giá năm đặc 

điểm nhân cách lớn  

(D) Chỉ có thể thể hiện mối quan hệ giữa hai biến。 

(D) 130. Về việc sử dụng biểu đồ tròn, phát biểu nào sau đây đúng?  

(A) Có thể được sử dụng cho dữ liệu danh mục lớn, biểu đạt thông tin rõ ràng hơn  

(B) Biểu đồ không nhất thiết phải có tổng 100%, điều nhấn mạnh là sự khác biệt riêng lẻ  

(C) Phù hợp để thể hiện các mục danh mục nhỏ có tỷ lệ khác biệt rõ rệt  

(D) Phù hợp để thể hiện ít danh mục, nhấn mạnh tỷ lệ của một danh mục đơn lẻ。 

(C) 131. Về sự khác biệt giữa biểu đồ thanh xếp chồng và biểu đồ thanh xếp chồng 100%, phát biểu nào 

sau đây đúng?  

(A) Biểu đồ thanh xếp chồng có thể thể hiện phần trăm, xếp chồng 100% được sử dụng cho số lượng 

thực tế  

(B) Biểu đồ thanh xếp chồng không thể so sánh tổng lượng, biểu đồ xếp chồng 100% có thể thể hiện 

tổng lượng  

(C) Biểu đồ thanh xếp chồng hiển thị giá trị thực tế, biểu đồ xếp chồng 100% thể hiện phần trăm tương 

đối  

(D) Cả hai chỉ có thể được sử dụng cho một biến danh mục。 

(C) 132. Phát biểu nào sau đây về bản đồ ký hiệu tỷ lệ là đúng?  

(A) Thường được sử dụng để biểu thị dữ liệu tỷ lệ chuẩn hóa, như mật độ dân số  

(B) Kích thước của các yếu tố đồ họa không liên quan đến giá trị dữ liệu  

(C) Thường sử dụng hình tròn hoặc biểu đồ thanh để hiển thị kích thước giá trị dữ liệu  

(D) Không thể áp dụng để chồng các yếu tố thị giác khác lên bản đồ。 

(C) 133. Khi bạn muốn hiểu xu hướng và số lượng di chuyển của người từ một địa điểm này đến địa điểm 

khác, nên sử dụng loại bản đồ nào phù hợp nhất?  

(A) Bản đồ đường đồng mức (Contour map)  

(B) Bản đồ phân lớp màu sắc (Choropleth map)  

(C) Bản đồ dòng chảy (Flow map)  

(D) Bản đồ mật độ điểm (Dot density map)。 

(C) 134. Loại biểu đồ nào sau đây phù hợp nhất để thể hiện thứ tự học tập và mối quan hệ trước sau của sinh 

viên trong học kỳ?  

(A) Biểu đồ dây (Chord Graph)  

(B) Biểu đồ thác nước (Waterfall Plot)  

(C) Biểu đồ mạng (Network Diagram)  

(D) Lưu đồ (Flow Chart)。 
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(D) 135. Có một dữ liệu cho thấy tổng thu nhập hàng năm của một doanh nghiệp là 10 tỷ đồng, các khoản chi 

tiêu theo thứ tự là lương 4 tỷ, đầu tư thiết bị 3 tỷ, marketing 1 tỷ, R&D 2 tỷ, nếu muốn trực quan hóa thể 

hiện mối quan hệ tỷ lệ của những dòng tiền này, thì phù hợp nhất để sử dụng loại biểu đồ nào?  

(A) Biểu đồ dây (Chord Graph)  

(B) Lưu đồ (Flow Chart)  

(C) Biểu đồ thác nước (Waterfall Plot)  

(D) Biểu đồ Sankey (Sankey Diagram)。 


